
 

PHỤ LỤC 10. DỊCH VỤ THAI SẢN TRỌN GÓI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ..../QĐ-BVTA ngày ..../..../.....  của Giám đốc Công ty CP Thiện An Tây Hồ) 

STT TÊN DỊCH VỤ 
GIÁ DỊCH VỤ 

(VND) 

532 Thai đơn - Gói 1 (Theo dõi từ TUẦN 12 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh thường 35.855.000 

533 Thai đơn - Gói 1 (Theo dõi từ TUẦN 12 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 1 52.155.000 

534 Thai đơn - Gói 1 (Theo dõi từ TUẦN 12 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 2 55.055.000 

535 Thai đơn - Gói 1 (Theo dõi từ TUẦN 12 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ từ lần 3 58.855.000 

536 Thai đơn - Gói 2 (Theo dõi từ TUẦN 22 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh thường 33.690.000 

537 Thai đơn - Gói 2 (Theo dõi từ TUẦN 22 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 1 49.990.000 

538 Thai đơn - Gói 2 (Theo dõi từ TUẦN 22 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 2 52.890.000 

539 Thai đơn - Gói 2 (Theo dõi từ TUẦN 22 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ từ lần 3 56.690.000 

540 Thai đơn - Gói 3 (Theo dõi từ TUẦN 27 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh thường 31.655.000 

541 Thai đơn - Gói 3 (Theo dõi từ TUẦN 27 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 1 47.955.000 

542 Thai đơn - Gói 3 (Theo dõi từ TUẦN 27 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 2 50.855.000 

543 Thai đơn - Gói 3 (Theo dõi từ TUẦN 27 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ từ lần 3 54.655.000 

544 Thai đơn - Gói 4 (Theo dõi từ TUẦN 32 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh thường 29.660.000 

545 Thai đơn - Gói 4 (Theo dõi từ TUẦN 32 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 1 45.960.000 

546 Thai đơn - Gói 4 (Theo dõi từ TUẦN 32 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 2 48.860.000 



547 Thai đơn - Gói 4 (Theo dõi từ TUẦN 32 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ từ lần 3 52.660.000 

548 Thai đơn - Gói 5 (Theo dõi từ TUẦN 36 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh thường 27.140.000 

549 Thai đơn - Gói 5 (Theo dõi từ TUẦN 36 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 1 43.440.000 

550 Thai đơn - Gói 5 (Theo dõi từ TUẦN 36 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 2 46.340.000 

551 Thai đơn - Gói 5 (Theo dõi từ TUẦN 36 đến khi kết thúc chuyển dạ)  - Sinh mổ từ lần 3 50.140.000 

552 Thai đơn - Gói 6 (GÓI CHUYỂN DẠ) - Sinh thường 23.710.000 

553 Thai đơn - Gói 6 (GÓI CHUYỂN DẠ) - Sinh mổ lần 1 40.010.000 

554 Thai đơn - Gói 6 (GÓI CHUYỂN DẠ) - Sinh mổ lần 2 42.910.000 

555 Thai đơn - Gói 6 (GÓI CHUYỂN DẠ) - Sinh mổ từ lần 3 46.710.000 

556 Thai đôi - Gói 1 (Theo dõi từ TUẦN 12 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh thường 48.065.000 

557 Thai đôi - Gói 1 (Theo dõi từ TUẦN 12 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 1 60.745.000 

558 Thai đôi - Gói 1 (Theo dõi từ TUẦN 12 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 2 63.045.000 

559 Thai đôi - Gói 1 (Theo dõi từ TUẦN 12 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ từ lần 3 69.345.000 

560 Thai đôi - Gói 2 (Theo dõi từ TUẦN 22 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh thường 45.650.000 

561 Thai đôi - Gói 2 (Theo dõi từ TUẦN 22 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 1 58.330.000 

562 Thai đôi - Gói 2 (Theo dõi từ TUẦN 22 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 2 60.630.000 

563 Thai đôi - Gói 2 (Theo dõi từ TUẦN 22 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ từ lần 3 66.930.000 

564 Thai đôi - Gói 3 (Theo dõi từ TUẦN 27 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh thường 43.365.000 

565 Thai đôi - Gói 3 (Theo dõi từ TUẦN 27 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 1 56.045.000 



566 Thai đôi - Gói 3 (Theo dõi từ TUẦN 27 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 2 58.345.000 

567 Thai đôi - Gói 3 (Theo dõi từ TUẦN 27 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ từ lần 3 64.645.000 

568 Thai đôi - Gói 4 (Theo dõi từ TUẦN 32 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh thường 41.170.000 

569 Thai đôi - Gói 4 (Theo dõi từ TUẦN 32 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 1 53.850.000 

570 Thai đôi - Gói 4 (Theo dõi từ TUẦN 32 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 2 56.150.000 

571 Thai đôi - Gói 4 (Theo dõi từ TUẦN 32 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ từ lần 3 62.450.000 

572 Thai đôi - Gói 5 (Theo dõi từ TUẦN 36 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh thường 38.500.000 

573 Thai đôi - Gói 5 (Theo dõi từ TUẦN 36 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 1 51.180.000 

574 Thai đôi - Gói 5 (Theo dõi từ TUẦN 36 đến khi kết thúc chuyển dạ) - Sinh mổ lần 2 53.480.000 

575 Thai đôi - Gói 5 (Theo dõi từ TUẦN 36 đến khi kết thúc chuyển dạ)  - Sinh mổ từ lần 3 59.780.000 

576 Thai đôi - Gói 6 (GÓI CHUYỂN DẠ) - Sinh thường 34.770.000 

577 Thai đôi - Gói 6 (GÓI CHUYỂN DẠ) - Sinh mổ lần 1 47.450.000 

578 Thai đôi - Gói 6 (GÓI CHUYỂN DẠ) - Sinh mổ lần 2 49.750.000 

579 Thai đôi - Gói 6 (GÓI CHUYỂN DẠ) - Sinh mổ từ lần 3 56.050.000 

   

Ghi chú: Giá dịch vụ trên không bao gồm các chương trình khuyến mại tại từng thời kỳ  

 

 


